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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần
Tên học phần:	Kỹ thuật xử lý nước cấp 
Water-supply Treatment Engineering
Mã học phần:		75926
Số tín chỉ:		2
Đào tạo trình độ: 	Đại học
Giảng dạy cho các ngành: 	Công nghệ kỹ thuật môi trường
Cho sinh viên năm thứ:	3
Học phần tiên quyết:	Hóa kỹ thuật môi trường 1, Hóa kỹ thuật môi trường 2

Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 	24 tiết
- Làm bài tập trên lớp:	3 tiết
- Thảo luận:			3 tiết
- Tự nghiên cứu: 		60 giờ
Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
2. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần cung cấp cho người học kỹ thuật xử lý nước phục vụ sinh hoạt; cách thiết kế, vận hành hệ thống xử lý cho một nhà máy cấp nước hoàn chỉnh.
3. Mục tiêu của học phần 
3.1. Danh mục vấn đề của học phần
1. Nguồn nước và chất lượng nước
2. Keo tụ và phản ứng tạo bông cặn
3. Khử sắt và mangan trong nước
4. Quá trình lắng và bể lắng
5. Quá trình lọc và bể lọc
6. Khử trùng nước
7. Xử lý nước bậc cao 
8. Ổn định hóa nước
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần
	Vấn đề 1: Nguồn nước và chất lượng nước

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn nước thiên nhiên
2. Các thông số đánh giá chất lượng nước cấp 
3. Tiêu chuẩn chất lượng nước thô dùng làm nguồn nước cấp
4. Tiêu chuẩn chất lượng nước cấp
5. Hệ thống cấp nước
6. Hệ thống xử lý một số nhà máy nước cụ thể
	
2
1
1
1
1
3

	Kỹ năng
1. Xác định được những loại nguồn nước có thể đưa vào khai thác cho mục tiêu cấp nước
2. Xác định những hệ thống cấp nước cụ thể trên thực tế
3. Đánh giá chất lượng cụ thể đối với từng loại nước cấp
	
1

1
2



Vấn đề 2: Keo tụ và phản ứng tạo bông cặn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Định nghĩa và nguyên tắc
2. Hóa học dung dịch keo 
3. Cơ chế mất ổn định
4. Các phương pháp keo tụ
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả keo tụ
6. Các loại chất keo tụ
7. Động học của quá trình keo tụ
8. Bể trộn
9. Bể phản ứng tạo bông cặn
10.Quản lý vận hành
	
1
3
3
3
3
2
3
3
3
3

	Kỹ năng
1. Chọn lựa chất keo tụ và phương pháp keo tụ phù hợp
2. Thiết kế, lắp đặt, vận hành bể keo tụ tạo bông
	
3
3



Vấn đề 3: Khử sắt và mangan trong nước

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Sắt, mangan trong nước thiên nhiên
2. Phương pháp khử sắt trong nước mặt
3. Phương pháp khử sắt trong nước ngầm
4. Phương pháp khử mangan trong nước
5. Vật liệu lọc khử sắt và mangan
6. Các thiết bị khử sắt, mangan
	
1
3
3
3
1
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn phương pháp khử sắt, mangan đối với từng nguồn nước cụ thể 
2. Tính toán, thiết kế hệ thống khử sắt, mangan trong nước
	
3

3



Vấn đề 4: Quá trình lắng và bể lắng

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Định nghĩa và phân loại 
2. Lắng các hạt rời rạc
3. Lắng các hạt bông cặn
4. Các loại bể lắng
	
1
3
3
3

	Kỹ năng
1. Tính toán, thiết kế, vận hành hệ thống bể lắng
2. Tính toán hiệu quả lắng
	
3
3



Vấn đề 5: Quá trình lọc và bể lọc

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Khái niệm chung
2. Vật liệu lọc
3. Các loại lọc
4. Vật liệu đỡ
5. Thông số tính toán của quá trình lọc
6. Một số loại bể lọc
7. Cấu trúc một số thiết bị lọc
8. Rửa lọc
9. Quản lý vận hành bể lọc
	
1
2
3
2
3
3
3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn loại lọc, vật liệu lọc, thiết bị lọc phù hợp
2. Tính toán, thiết kế, vận hành hệ thống bể lọc
	
2
2



Vấn đề 6: Khử trùng nước

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Định nghĩa và phân loại
2. Cơ chế khử trùng
3. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử trùng
4. Động học quá trình khử trùng
5. Sản phẩm trung gian
6. Khử trùng bằng phương pháp lý học
7. Khử trùng bằng phương pháp hóa học
8. Một số thiết bị khử trùng
	
1
3
2
3
3
3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn phương pháp khử trùng
2. Lựa chọn thiết bị khử trùng 
	
3
3



Vấn đề 7: Xử lý nước bậc cao

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Khái niệm chung
2. Hấp phụ than hoạt tính
3. Trao đổi ion
4. Lọc màng RO
	
1
3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn phương pháp xử lý nước bậc cao
2. Thiết kế, lắp đặt thiết bị xử lý nước bậc cao
	
3
3



Vấn đề 8: Ổn định hóa nước

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nhiệm vụ, cơ chế của ổn định hóa nước
2. Xử lý ổn định nước bằng acid để ngăn ngừa sự lắng đọng
3. Xử lý ổn định nước bằng kiềm để ngăn ngừa sự xâm thực
4. Các phương pháp khác
	
1
3
3
2

	Kỹ năng
1. Lựa chọn phương pháp ổn định hóa nước
2. Tính toán, đánh giá sự ổn định hóa nước
	
3
3


	 
4. Hình thức tổ chức dạy - học
4.1. Lịch trình chung

	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng
(tiết)

	
	Lên lớp (tiết)
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
(giờ)
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	3
	1
	
	
	8
	4

	Vấn đề 2
	3
	
	1
	
	8
	4

	Vấn đề 3
	3
	1
	
	
	8
	4

	Vấn đề 4
	3
	0.5
	1
	
	9
	4.5

	Vấn đề 5
	4
	0.5
	
	
	9
	4.5

	Vấn đề 6
	3
	
	
	
	6
	3

	Vấn đề 7
	3
	
	1
	
	8
	4

	Vấn đề 8
	2
	
	
	
	4
	2

	Tổng
	24
	3
	3
	
	60
	30



4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy – học học phần
	Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn thì yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện: Phòng học có trang bị máy chiếu, micro
5. Tài liệu 
	
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm
xuất bản
	Nhà
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
	2000
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	2
	Nguyễn Phước Dân
	Ví dụ tính toán thiết kế nhà máy nước
	2009
	ĐHQG
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	3
	Trịnh Xuân Lai
	Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
	2008
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	4
	Trần Mạnh Trí, TS Trần Mạnh Trung
	Các quá trình oxy hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải
	-
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	
	×

	5
	Hoàng Văn Huệ
	Công nghệ môi trường – Tập 1: Xử lý nước
	2004
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT
	
	×


6. Đánh giá quá trình trong dạy và học
6.1. Các hoạt động đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số
(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH) (3 tiêu chí: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
	Quan sát
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC) (1 tiêu chí: chất lượng báo cáo, bài tập được giao)
	Chấm báo cáo, bài tập về nhà
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN) (3 tiêu chí: chất lượng phát biểu, kỹ năng trình bày, kỹ năng lãnh đạo)
	Trình bày báo cáo, thảo luận nhóm
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	20

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	
	

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.


6.2. Lịch thi 
Thi kết thúc học phần và thi lại: theo lịch chung của trường.
